
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

137 Quốc Lộ 55, khu phố Phước Hòa, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

15/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG DUY

3502519482

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
PHƯƠNG DUY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV PHƯƠNG DUY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909717122
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
(Không bán hàng thủy sản, sản phẩm gia súc, gia cầm tươi 
sống và sơ chế tại sở) 

4632

2. Bán buôn đồ uống
(Rượu, bia, nước giải khát) 

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ kinh doanh dược phẩm và dụng cụ y tế) 

4649

4. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

5. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

6. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

7. Chăn nuôi gia cầm 0146

8. Hoạt động cấp tín dụng khác
(Dịch vụ cầm đồ) 

6492(Chính)

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà trọ và các cơ sở lưu trú tương tự (Doanh nghiệp 
cam kết không hoạt động tại trụ sở). 

5510

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, 
giải khát, dịch vụ vui chơi giải trí (trừ hoạt động quán bar, vũ 
trường và quán giải khát có khiêu vũ) (trừ hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 
và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) 

5610

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ HÀ 
PHƯƠNG 
DUY 

Việt 
Nam

7/20 Trần Văn Trà, 
Khu phố Thạnh Sơn, 
Thị Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.600.000.000 80,000 077093000169 

2 LÊ HÀ 
PHƯƠNG 
NAM

Việt 
Nam

7/20 Trần Văn Trà, 
Khu phố Thạnh Sơn, 
Thị Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

400.000.000 20,000 0772040011384

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077093000169
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 7/20 Trần Văn Trà, Khu phố Thạnh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, 
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 137 Quốc Lộ 55, Khu phố Phước Hòa, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:    LÊ HÀ PHƯƠNG DUY Nam

28/12/1993 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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